
 

 

353 

IV-O-4.2 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT THÚ HOANG DÃ TẠI HUYỆN VÂN CANH TỈNH BÌNH ĐỊNH  

Lê Văn Chiến
(1)
, Đoàn Văn Tá

(2)
 

(1) Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương 

(2) Chi cục kiểm lâm Bình Định 

Tóm tắt 

 Qua quá trình nghiên cứu thú hoang dã tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định chúng tôi đã xác định được 

65 loài thú, thuộc  3 giống, 26 họ và 11 bộ. Với kết quả nghiên cứu  này chúng tôi đã bổ sung cho danh sách thú 

huyện Vân Canh 23 loài, 1 họ và 1 bộ  bổ sung cho danh sách thú tỉnh Bình Định 21 loài  đã xác định được 29 

loài thú quý hiếm  được ghi trong sách đỏ Việt Nam (2007),  9 loài theo Danh lục đỏ IUCN 2008, 28 loài thuộc 

Nghị định số 32/2006/NĐ – CP. Độ phong phú của phần lớn loài thú ở đây bị suy giảm nghiêm trọng. Hiện chỉ 

có 1  loài thú có số lượng cá thể còn phong phú (chiếm 22%), tuy nhiên chủ yếu là những loài ít có giá trị kinh 

tế, như: các loài chuột, các loài dơi  8 loài ở mức trung bình (chiếm 12%)  15 loài ở mức ít (chiếm 23%)  21 loài 

ở mức hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng (chiếm 32%). Đáng báo động là có tới 07 loài đã bị vắng bóng tại khu 

vực này (chiếm 11%), đó là: Báo lửa (Catopuma temminckii), báo gấm (Neofelis nebulosa), hổ (Panthera tigris), 

voi Châu Á (Elephas maximus), vượn (Hylobates concolor), chó rừng (Canis aureus Linnaeus, 1758) và trâu 

rừng (Bubalus bubalis Linnaeus, 1758)  tất cả những loài này đều thuộc diện quý hiếm, được đưa vào Sách đỏ 

Việt Nam, hoặc Danh lục đỏ IUCN. Như vậy khu hệ thú huyện Vân Canh khá đa dạng, chứa đựng nhiều nguồn 

gen quí giá, nhưng độ phong phú của hầu hết các loài thú tại đây đã bị  giảm sút nghiêm trọng, đặc biệt quan tâm 

là có nhiều loài đã bị tuyệt diệt, do đó cần thiết phải có chương trình hành động thực tế nhằm bảo vệ hữu hiệu và 

phát triển bền vững nguồn tài nguyên quí báu này.  

RESULTS OF SURVEY OF WILD ANIMALS AT THE VAN CANH DISTRICT, BINH DINH 

PROVINCE  

Abstract 

 From the wildlife research at the Van Canh district, Binh Dinh province, 65 species of wild animals 

have been identified in 43genera, 26 families and 11 orders. From the results, 23 species, 01 family and 01 order 

have been added to the list of wild animals at the Van Canh district; 21 species have been added to the list of 

wild animal of Binh Dinh, 29 rare wild animals were listed in the Red Book of VietNam in 2007, 49 species in 

the IUCN Red List in 2008, 28 species belong to Decree No 32/2006/NĐ – CP. Most wild animals are severely 

reduced. There are only 14 species of wild animals with the number of abundant individuals (ocupying 22%), 

however mainly those who have litle comercial use such as: rats,bats; 08 moderate species (occupying 12%); 15 

species in the low number (occupying 23%); 21 rare species are  threatened with extinction (ocupying 32%). 

Alarming, 07 species (occuping 11%) are unavailable in the area such as: Fire leopard (Catopuma temminckii), 

clouded leopard (Neofelis nebulosa), tiger (Panthera tigris), Asia elephant (Elephas maximus), gibbon 

(Hylobates concolor), wild dog (Canis aureus Linnaeus, 1758) and wild buffalo (Bubalus bubalis Linnaeus, 

1758); All these species are rare and included in the Red Data Book of VietNam, or IUCN Red List. Thus, the 

system of wild animals at the Van Canh district are quite diverse, containing many valuable genetic resources. 

Howerver, the abundance of most of the wild animals have been severely declining, specially many species are 

extinct. Therefore, it is necessary that practical acition programs should be aimed at effective protection and 

sustainable development for this precious resources.  
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